
Lớp:

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Số điện thoại Ghi chú Điểm đ.vào

1 66DCTM20669  BÙI HOÀNG ANH 23/11/1991 66DCTM21 0982997668 385

2 66DCDT20623  NGUYỄN TRUNG ANH 29/01/1997 66DCDT21 0 395

3 66DCDT21989  PHẠM NGỌC DOANH 20/03/1995 66DCDT23 0969252390 385

4 66DCDT21953  PHẠM VĂN DŨNG 20/01/1995 66DCDT23 01669336628 395

5 66DCHT20167  NGUYỄN ANH ĐỨC 09/02/1997 66DCHT21 0982360471 240

6 66DCDT20957  TRỊNH XUÂN ĐỨC 12/08/1997 66DCDT21 01675220782 360

7 66DCDT21442  LÊ VĂN GIANG 20/07/1997 66DCDT22 01679323370 405

8 66DCDT20212  KIỀU THỊ HIỀN 30/05/1997 66DCDT21 01649168338 Lớp trưởng

9 66DCDT23156  PHẠM VĂN HIỆP 06/10/1997 66DCDT23 0981218784 395

10 66DCDT22710  ĐINH NGUYỄN TRÍ HIẾU 17/12/1997 66DCDT23 0986912898 430

11 66DCDT23136  PHÙNG VĂN HUẤN 22/04/1996 66DCDT23 0988147967 440

12 66DCDT20668  NGUYỄN QUANG HUY 10/09/1997 66DCDT21 0968369708

13 66DCDT22414  ĐOÀN VĂN HUY 30/08/1995 66DCDT23 01659964497 365

14 66DCTM22851  NGUYỄN THỊ LAN 13/04/1997 66DCTM23 1684486998 300

15 66DCDT22399  QUẢN NHẬT LỆ 26/06/1997 66DCDT23 0966522339 Lớp phó 430

16 66DCDT21847  LÊ CAO HOÀNG LONG 23/08/1997 66DCDT23 01299962915 440

17 66DCDT23131  NGUYỄN THỊ LƯƠNG 09/01/1997 66DCDT21 01694578807 270

18 66DCDT20475  TRẦN VĂN LƯU 03/02/1996 66DCDT21 0981171063 220

19 66DCDT20550  NGUYỄN KHẮC NGHĨA 31/08/1996 66DCDT21 0866721382 345

20 66DCDT23006  NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 09/11/1997 66DCDT21 1633883378 420

21 66DCTM20581  NGUYỄN HỮU SỬ 27/07/1996 66DCTM21 01674243234 235

22 66DCHT20220  NGUYỄN ĐỨC THANH 07/12/1997 66DCHT21 0981242737 320

23 66DCDT20865  TRẦN THỊ THỦY 13/11/1997 66DCDT21 0965049021 335

24 66DCHT22717  LÊ VĂN TUẤN 20/01/1997 66DCHT23 0986488737 360

25 66DCDT22250  LÊ TIẾN VINH 19/09/1997 66DCDT23 01676052516 375

Giảng viên:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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